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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

I. LĨNH VỰC THỦY SẢN

1. Thủ tục: Xóa đăng ký tàu cá (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét)
1.1. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện;hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có; 

b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyệnkiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ; 

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, UBND cấp huyệnxem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, UBND cấp huyện có văn bản thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung;  

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, UBND  cấp huyện cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 11.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; Trường hợp không xóa Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

đ) UBND cấp huyện trả kết quả trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có). 

e) Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá được cấp 01 bản chính cho chủ tàu. 
f) Đối với tàu cá bị phá hủy, phá dỡ hoặc chìm đắm không thể trục vớt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Luật Thủy sản, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày tàu cá bị phá hủy, phá dỡ hoặc chìm đắm, chủ tàu phải nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho cơ quan nơi tàu cá đăng ký (trừ trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất); Cơ quan đăng ký tàu cá xóa tên tàu cá trong sổ đăng ký tàu cá quốc gia. 

g) Đối với tàu cá mất tích được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Thủy sản, cơ quan đăng ký tàu cá mất tích phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Chậm nhất 30 ngày, sau thời hạn 01 năm kể từ ngày có thông báo, chủ tàu có tàu cá mất tích phải nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho cơ quan nơi tàu cá đăng ký (trừ trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất); Cơ quan đăng ký tàu cá xóa tên tàu cá trong sổ đăng ký tàu cá quốc gia. 

1.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

a) Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ lục VII ban hành 

kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; 

b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.  

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp huyện(huyện Hòn đất, huyệnKiên Lương, thành phố Hà Tiên, thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành, huyện An Biên, huyện An Minh, huyện Kiên Hải và thành phố Phú Quốc). 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 11.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 

10.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 

Mẫu số 10.ĐKT (Phụ lục VII) 

MẪU TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

[image: image1.png]


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALISTREPUBLIC OF VIETNAMIndependence - Freedom - Happiness 
TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ……………………….(1) 

Đề nghị xóa đăng ký ...(2)... với các thông số dưới đây kể từ ngày ... tháng ... năm … Kindly deregister the with the following particulars from date ………………… 
Tên ………………..(3)................................ Hô hiệu/số IMO: .............................. Name                                                           Call sign/IMO number
Chủ sở hữu (tên, địa chỉ và tỉ lệ sở hữu): ............................................................... 
Shipowner (name, address and ratio of ownership)
Người đề nghị xóa đăng ký (tên, địa chỉ): ............................................................. 
Applicant (name, address)
Nơi đăng ký: .......................................................................................................... 
Place of registry
Số đăng ký: .................................................... ; Ngày đăng ký: ............................ 
Number of registration                                           Date of registration
Cơ quan đăng ký: .................................................................................................. 
The Registrar of ship
Lý do xin xóa đăng ký ........................................................................................... 
Reasons to deregister 
................................................................................................................................
	Ghi chú (Note):
	…………., ngày ... tháng ... năm…… 
......Date........ 
CHỦ SỞ HỮU
Owner 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (sign, full name and stamp)

	(1) Tên cơ quan đăng ký 
The ship Registration office
	(2) Loại phương tiện đăng ký: Tàu cá, tàu công vụ thủy sản Type of transport facility registration/registry (vessel, public service ship)

	(3) Tên phương tiện 
Name of transport facility
	(*) Gạch bỏ chỗ không phù hợp. 


2. Thủ tục: Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản(đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét).
2.1. Trình tự thực hiện: 

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện;
b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, UBND cấphuyệnxem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, UBND cấp huyện thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;

d) Trong thời hạn 06 ngàylàm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm việc (đối với cấp lại) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thẩm quyền thực hiện cấp, cấp lạiGiấy phép khai thác thuỷ sản theo Mẫu số 04.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; trong trường hợp không cấp, cấp lạicơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản bao gồm:

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 02.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

- Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm;

- Bản chụp văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá.

b) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản:

- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp, trong trường hợp thay đổi thông tin trong giấy phép.
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết:06 ngàylàm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm việc (đối với cấp lại).
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:UBND cấp huyện (huyện Hòn đất,huyện Kiên Lương, thành phố Hà Tiên, thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành, huyện An Biên, huyện An Minh, huyện Kiên Hải và thành phố Phú Quốc). 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác thuỷ sản.

Thời hạn của Giấy phép khai thác thủy sản: Bằng thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố.

2.8. Phí, lệ phí (nếu có):Lệ phí cấp mới 40.000đồng/lần; lệ phí cấp lại 20.000 đồng/lần.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 02.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật Thủy sản năm 2017; 

b) Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

c) Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Mẫu số 02.KT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
________________________________________

............, ngày .......tháng........năm ......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN
___________
Kính gửi:..............................
Họ, tên chủ tàu ..............................................Điện thoại: .................................

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Mã số định danh cá nhân: ............

Nơi thường trú: ....................................................................
.......................

Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung như sau:  

Tên tàu: ...................................................; Loại tàu...............
.......................

Số đăng ký tàu: .........................................................................
...................

Ngư trường hoạt động................................................................
................
Cảng cá đăng ký cập tàu: ..............................................................
..........
Nghề khai thác chính: ............................Nghề phụ: ........................
..........  
Tôi/chúng tôi xin cam đoan sử dụng tàu để đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản/hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
Mẫu số 03.KT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

............, ngày........tháng.........năm…......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

_________
 

Kính gửi:........................
Tên chủ tàu:...................................................Điện thoại:................................

Nơi thường trú: ..................... ..........................................................................

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/mã số định danh cá nhân:.................................................

Tôi đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản số:............./20.../AA-GPKTTS; cấp ngày....... tháng ..... năm .....; hết thời hạn ngày ....... tháng ...... năm ........

Đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản với lý do (nêu rõ lý do đề nghị cấp lại và  gửi kèm theo các giấy tờ chứng minh sự thay đổi thông tin):

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tôi tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản. 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

 
	
	 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



Mẫu số 04.KT




Mặt trước của giấy phép
	CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

CƠ QUAN CẤP PHÉP
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________


GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN

Số:……./20../AA(*)-GPKTTS
________

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;

Căn cứ Nghị định số …….ngày…tháng….năm …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

Tên chủ tàu:


Địa chỉ thường trú: 


Điện thoại (nếu có): 


Số đăng ký tàu cá: 


Cảng cá đăng ký cập tàu:

Sản lượng được phép khai thác:
tấn/năm (nếu có).

Được phép đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản/hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản(**):

Nghề chính:……Vùng hoạt động:…
..….

Nghề phụ 1:……Vùng hoạt động:…..
….

Nghề phụ 2:……Vùng hoạt động:…
.

Thời hạn của Giấy phép đến hết ngày ....... tháng ........ năm 

	
	.........., ngày …. tháng …. năm …

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(*) Là 2 chữ cái đầu của tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
(**) Trường hợp cấp phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản thì xoá bỏ nội dung hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản; trường hợp cấp phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản thì xoá bỏ nội dung đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản.

3. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét)
3.1. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có;

b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ; 

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung; 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 05.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT và cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo Mẫu số 06.ĐKT Phụ lục VIIban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

đ) Cách thức trả kết quả: Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh trả kết quả tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có). 

3.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:  

3.3.1. Hồ sơ đối với tàu được mua bán, tặng cho gồm: 
a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT; 

b)Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 

c) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu);  

d) Bản chính Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định;   

đ) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu; 

g) Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký. 

3.3.2. Hồ sơ đối với tàu nhập khẩu gồm: 
a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT; 

b) Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 

c) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu);  

d) Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký kèm theo bản sao có chứng thực bản dịch tiếng Việt đối với tàu cá đã qua sử dụng; 

đ) Bản sao có chứng thực Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan; 

g) Bản sao có chứng thực Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3.3.3. Hồ sơ đối với tàu thuộc diện thuê tàu trần gồm: 
a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT; 

b) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu);  

c) Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký kèm theo bản sao có chứng thực bản dịch tiếng Việt đối với tàu cá, tàu công vụ thủy sản đã qua sử dụng; 

d) Bản sao có chứng thực Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ 

tục hải quan; 

đ) Bản sao có chứng thực Biên lai nộp các khoản thuếtheo quy định của pháp luật Việt Nam. 

e) Bản chính hợp đồng thuê tàu trần.  

3.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.  

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị. 

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp huyện (huyện Hòn đất, huyện Kiên Lương, thành phố Hà Tiên, thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành, huyện An Biên, huyện An Minh, huyện Kiên Hải và thành phố Phú Quốc). 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 05.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này và cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo Mẫu số 06.ĐKT Phụ lục VIIban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai đăng ký tàu cá theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thủy sản năm 2017; 

Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 

Mẫu số 02.ĐKT (Phụ lục VII) 

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc


................, ngày....... tháng...... năm........ 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: .......................................................................................... 

Họ tên người đứng khai:.............................................................................................. Thường trú tại: ........................................................................................................... 
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân số:............................................................ 
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau: 
Tên tàu: ..................................................; Công dụng (nghề):..................................... 
Năm, nơi đóng: ......................................................................................................... 
Cảng (Bến đậu) đăng ký: .......................................................................................... 
Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax=………; Bmax=……..; D=……………      Ltk  =……...; Btk...=….......; d=…………. 

Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích (GT): .............................. Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................
Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:............................................. 
Vùng hoạt động:...................................................................................................... 
Máy chính: 
	TT


	Ký hiệu máy 
	Số máy 
	Công suất định mức, 
KW
	Vòng quay định mức, v/ph
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ): 
	TT 

	Họ và tên 
	Địa chỉ 
	Chứng minh  nhân dân/căn cước công dân 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.





ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 





(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
4.  Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét).
4.1. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có;

b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;  

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp huyệnxem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấphuyệncó văn bản thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung; 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp huyện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

đ) Cách thức trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyệntrả trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính. 

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:  

a) Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; 

b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản cũ, trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do; 

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; 

d) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).  

4.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.  

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị. 

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp huyện (huyện Hòn đất, huyện Kiên Lương, thành phố Hà Tiên, thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành, huyện An Biên, huyện An Minh, huyện Kiên Hải và thành phố Phú Quốc). 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 05.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.

4.8. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thủy sản năm 2018; 

Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 

Mẫu số 07.ĐKT (Phụ lục VII) 

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc


................, ngày....... tháng...... năm........ 
TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
Kính gửi: ..................................................................................... 
Họ tên người đứng khai:................................................................................... 
Thường trú tại: .................................................................................................. 
Chứng minh nhân dân số/căn cước công dân:.................................................. 
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau: 
Tên tàu: .............................................; Công dụng (Nghề):............................... 
Năm, nơi đóng:.................................................................................................. 
Cảng (Bến đậu) đăng ký:.................................................................................. 
Thông số cơ bản của tàu: Lmax=………; Bmax=……..; D=………………. 
  Ltk  =……...; Btk...=….......; d=…………. 
Vật liệu vỏ: ......................................... ; Tổng dung tích (GT): ........................ 
Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người.........................Nghề chính: ........................................Nghề kiêm:............................................ 
Vùng hoạt động:................................................................................................ 
Máy chính: 
	TT 
	Ký hiệu máy 
	Số máy 
	Công suất định mức, KW
	Vòng quay định mức, v/ph
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ): 
	TT 

	Họ và tên 
	Địa chỉ 
	Chứng minh nhân dân/căn cước công dân 

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Lý do đề nghị cấp lại: .................................................................................. 
................................................................................ 
Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đúng sự thật. 



ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 



        (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

2. Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan
2.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Thực hiện theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (mã hồ sơ thủ tục hành chính số 1.006440 được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia).
- Bước 2: Sau khi hoàn thành thủ tục thông quan, cơ quan Hải quan cửa khẩu nơi thông quan xác nhận nội dung chủ gỗ đã kê khai.
2.2. Cách thức thực hiện: Môi trường điện tử
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Thực hiện theo Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (mã hồ sơ thủ tục hành chính số 1.006440 được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia).
b) Bản chính Bảng kê gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 01 hoặc Bảng kê nhập khẩu gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (có Mẫu số 01 và Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo).
c) Một trong các tài liệu sau:
c.1) Trường hợp gỗ thuộc Phụ lục CITES: Bản sao giấy phép CITES xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES nước xuất khẩu hoặc nước tái xuất khẩu cấp; Bản sao giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp;
c.2) Trường hợp gỗ nhập khẩu từ quốc gia đã ký kết Hiệp định gỗ hợp pháp với EU và đang vận hành hệ thống cấp phép FLEGT: Bản sao giấy phép FLEGT xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp;
c.3) Trường hợp lô hàng gỗ nhập khẩu không thuộc quy định tại điểm c.1 hoặc điểm c.2 khoản này: Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (có Mẫu số 03 kèm theo).
2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2.4. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi hoàn thành thủ tục thông quan.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận của Chi cục Hải quan trực tiếp trên Bảng kê gỗ nhập khẩu hoặc Bảng kê sản phẩm gỗ nhập khẩu.
2.8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/tờ khai
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Các mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện theo Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (mã hồ sơ thủ tục hành chính số 1.006440 được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia);
- Bảng kê gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam;
- Bảng kê sản phẩm gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 02 quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam;
- Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 03 quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam .
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (mã hồ sơ thủ tục hành chính số 1.006440 được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia).
- Điều 7 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
- Thông tư 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016của bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh
Mẫu số 01. Bảng kê gỗ nhập khẩu
	.........................
.........................
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số(1): ............/BKGNK
	Tờ số(2): ................... Tổng số tờ: ..............


 
BẢNG KÊ GỖ NHẬP KHẨU 
(Áp dụng đối với gỗ tròn, gỗ xẻ)
1. Tên chủ gỗ(3): ............................ MST/MSDN/CMND/CCCD(4): .....................
2. Địa chỉ(5): .............................................................................................
3. Số điện thoại: .......................... ; Địa chỉ Email: ..........................................
4. Mã số tờ khai hải quan nhập khẩu(6):................................................. ; Số vận đơn:....... 
5. Quốc gia xuất khẩu: 
6. Quốc gia nơi khai thác:........................................................................... 
7. Cảng/cửa khẩu xuất khẩu:................................................................ 
8. Cảng/cửa khẩu nhập khẩu:........................................................................ 
9. Thông tin về gỗ nhập khẩu:
	TT
	Số hiệu/ nhãn đánh dấu
(nếu có)
	Tên gỗ
	Quy cách
	Số lượng (thanh/ tấm/ lóng)
	Khối lượng/ trọng lượng (m3 hoặc kg)
	Ghi chú

	
	
	Tên phổ thông/ tên thương mại
	Tên tiếng Anh
(nếu có)
	Tên khoa học
	Nhóm loài(7)
	Dài
	Rộng
	Đường kính hoặc chiều dày
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi/Tôi cam kết những nội dung kê khai trong bảng kê này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của thông tin./.
 
	XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN
CỬA KHẨU(8)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	Ngày…… tháng……. năm……
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
LẬP BẢNG KÊ GỖ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
Cuối mỗi trang của bảng kê ghi tổng số lượng, khối lượng của trang đó và có chữ ký của chủ gỗ; trang cuối của bảng kê ghi tổng số lượng, khối lượng của từng loại gỗ trong cả bảng kê.
(1) Số của bảng kê gỗ, do chủ gỗ ghi số thứ tự theo số bảng kê gỗ nhập khẩu đã lập trong năm. Cách ghi theo ví dụ 20/001: 20 là năm 2020; 001 là số thứ tự bảng kê gỗ nhập khẩu đã lập.
(2) Số tờ của bảng kê: Nếu bảng kê có nhiều hơn 1 tờ thì người khai phải ghi rõ tờ số mấy, tổng số tờ trên từng trang để các cơ quan có thẩm quyền xác minh, kiểm tra.
(3) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) đối với tổ chức/đầy đủ họ tên đối với cá nhân.
(4) Ghi rõ số đăng ký kinh doanh hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế đối với tổ chức/số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân đối với cá nhân.
(5) Ghi rõ địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh đối với tổ chức/địa chỉ thường trú trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với cá nhân.
(6) Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu, chủ gỗ điền thông tin này vào bảng kê gỗ nhập khẩu.
(7) Ghi gỗ thuộc Phụ lục CITES (PLI, PLII) hoặc gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (IA, IIA) hoặc gỗ thuộc loài thông thường (TT).
(8) Sau khi hoàn thành thủ tục thông quan, cơ quan Hải quan cửa khẩu nơi thông quan xác nhận nội dung chủ gỗ đã kê khai.
 
Mẫu số 02. Bảng kê sản phẩm gỗ nhập khẩu
	.........................
.........................
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số(1):      /BKSPGNK
	Tờ số(2): ...................... Tổng số tờ: ..................


 
BẢNG KÊ SẢN PHẨM GỖ NHẬP KHẨU
1. Tên chủ sản phẩm gỗ (3): ....................... MST/MSDN/CMND/CCCD (4): ............
2. Địa chỉ (5): ....................................................................................
3. Số điện thoại:   ;............................ Địa chỉ Email:..................................... 
4. Mã số tờ khai hải quan nhập khẩu (6):........................... ;   Số vận đơn:................ 
5. Quốc gia nơi khai thác:....................................................... 

6. Quốc gia xuất khẩu:....................................................................... 
7. Cảng/cửa khẩu nhập khẩu:......................................................................... 
8. Thông tin về sản phẩm gỗ nhập khẩu:
	TT
	Tên sản phẩm gỗ(7)
	Số hiệu/ nhãn đánh dấu (nếu có)
	Đơn vị tính
	Tên gỗ nguyên liệu (8)
	Số lượng sản phẩm
	Khối lượng/ trọng lượng sản phẩm
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên phổ thông/tên thương mại
	Tên tiếng Anh (nếu có)
	Tên khoa học
	Nhóm loài (9)
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi/Tôi cam kết những nội dung kê khai trong bảng kê này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của thông tin./.
 
	XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN
CỬA KHẨU (10)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	Ngày……. tháng……. năm…….
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
LẬP BẢNG KÊ SẢN PHẨM GỖ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
Cuối mỗi trang của bảng kê ghi tổng số lượng, khối lượng của trang đó và có chữ ký của chủ sản phẩm gỗ; trang cuối của bảng kê ghi tổng số lượng, khối lượng của từng loại sản phẩm gỗ trong cả bảng kê.
(1) Số của bảng kê sản phẩm gỗ, do chủ gỗ ghi số thứ tự theo số bảng kê sản phẩm gỗ nhập khẩu đã lập trong năm. Cách ghi theo ví dụ 20/001: 20 là năm 2020; 001 là số thứ tự bảng kê sản phẩm gỗ nhập khẩu đã lập.
(2) Số tờ của bảng kê: Nếu bảng kê có nhiều hơn 1 tờ thì người khai phải ghi rõ tờ số mấy, tổng số tờ trên từng trang để các cơ quan có thẩm quyền xác minh, kiểm tra.
(3) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) đối với tổ chức hoặc ghi đầy đủ họ tên đối với cá nhân.
(4) Ghi rõ số đăng ký kinh doanh hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế đối với tổ chức/số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân đối với cá nhân.
(5) Ghi rõ địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh đối với tổ chức/địa chỉ thường trú trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với cá nhân.
(6) Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu, chủ sản phẩm gỗ điền thông tin này.
(7) Ghi theo mã các mặt hàng sản phẩm gỗ tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
(8) Ghi tên gỗ nguyên liệu sử dụng để chế biến thành sản phẩm, trường hợp sản phẩm gỗ sử dụng nguyên liệu gỗ hỗn hợp thì ghi tên sản phẩm gỗ theo thứ tự ưu tiên sau: Tên loài gỗ thuộc các Phụ lục CITES; tên loài gỗ thuộc Danh mục động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; trường hợp sản phẩm gỗ hỗn hợp là gỗ thông thường thì ghi tên gỗ chiếm tỉ lệ cao nhất trong sản phẩm gỗ.
(9) Ghi gỗ thuộc Phụ lục CITES (PLI, PLII) hoặc gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (IA, IIA) hoặc gỗ thuộc loài thông thường (TT).
(10) Sau khi hoàn thành thủ tục thông quan, cơ quan Hải quan cửa khẩu nơi thông quan xác nhận nội dung chủ gỗ đã kê khai.
 
Mẫu số 03. Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu
BẢNG KÊ KHAI NGUỒN GỐC GỖ NHẬP KHẨU
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ LÔ HÀNG
1. Tên và địa chỉ của chủ gỗ nhập khẩu (1):................................................... 
2. Tên và địa chỉ của chủ gỗ xuất khẩu (2):................................................... 
3. Mô tả hàng hoá (3):............................................................................ 
4. Mã HS:............................................................................................... 
5. Tên khoa học của loài:............................................................................. 
6. Tên thương mại của loài (4):.................................................................. 
7. Khối lượng/Trọng lượng/ Số lượng hàng hóa (5):..................................... 
8. Số vận đơn (B/L):........................................................................................ 
9. Số hoá đơn:.................................................................................... 
10. Bảng kê gỗ (6):...................................................................................... 
11. Nước xuất khẩu:.................................................................................. 
12. Quốc gia nơi khai thác:............................................................... 
B. MỨC ĐỘ RỦI RO CỦA LÔ HÀNG NHẬP KHẨU
Tùy theo tình trạng lô hàng, đánh dấu vào ô thích hợp dưới đây:
□ B1. Gỗ không thuộc loài rủi ro và gỗ từ vùng địa lý tích cực, không yêu cầu tài liệu bổ sung, kê khai theo Mục C, Mục D dưới đây.
□ B2. Gỗ thuộc loài rủi ro hoặc gỗ từ vùng địa lý không tích cực, yêu cầu tài liệu bổ sung và kê khai theo Mục C và D dưới đây.
C. TÀI LIỆU BỔ SUNG
1. Gỗ nguyên liệu (ví dụ: thuộc các mã HS 4403, 4406, 4407)
Nếu gỗ nhập khẩu từ loài rủi ro hoặc từ vùng địa lý không tích cực, thì chủ gỗ phải kê khai một trong các tài liệu về nguồn gốc khai thác hợp pháp và xuất trình kèm theo các tài liệu kê khai sau đây:
a) Chứng chỉ tự nguyện hoặc chứng chỉ quốc gia của nước xuất khẩu được Việt Nam công nhận là đã đáp ứng tiêu chí của Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam:
	TT
	Tên loại chứng chỉ
	Số hiệu chứng chỉ
	Thời hạn của chứng chỉ

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


b) Giấy phép hoặc tài liệu chứng minh được phép khai thác gỗ:
	TT
	Loại giấy phép hoặc tài liệu
	Số giấy phép hoặc số tài liệu
	Ngày ban hành
	Cơ quan/chủ thể ban hành
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


c) Trường hợp quốc gia nơi khai thác gỗ không quy định giấy phép khai thác đối với khu rừng mà gỗ này được khai thác, đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung sau:
	TT
	Loại tài liệu(7)
	Tài liệu số
	Ngày ban hành
	Chủ thể ban hành
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quốc gia nơi khai thác:
	 

	Tên và địa chỉ của nhà cung cấp
	 

	Lý do không quy định giấy phép
	 


□ Đính kèm bản sao các loại tài liệu (nếu có)
d) Trường hợp không có tài liệu khai thác, đề nghị cung cấp thông tin bổ sung sau:
	TT
	Loại tài liệu thay thế tài liệu khai thác
	Tài liệu số
	Ngày ban hành
	Chủ thể ban hành
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quốc gia nơi khai thác:
	 

	Tên và địa chỉ của nhà cung cấp
	 

	Lý do không có tài liệu khai thác
	 


□ Đính kèm bản sao các loại tài liệu thay thế (nếu có)
2. Sản phẩm gỗ hỗn hợp (ví dụ: các mã HS thuộc chương 44 và 94 ngoại trừ các mã HS: 4403, 4406, 4407)
Nếu sản phẩm gỗ được làm từ gỗ thuộc loài rủi ro hoặc từ vùng địa lý không tích cực thì chủ gỗ phải kê khai một trong các tài liệu về nguồn gốc khai thác hợp pháp và xuất trình kèm theo các tài liệu kê khai sau đây:
a) Chứng chỉ tự nguyện hoặc chứng chỉ quốc gia nước xuất khẩu được Việt Nam công nhận là đã đáp ứng tiêu chí của Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam:
	TT
	Chứng chỉ (tên và loại)
	Số hiệu chứng chỉ
	Thời hạn của chứng chỉ

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


b) Trường hợp không có giấy phép hoặc tài liệu khai thác:
	TT
	Tài liệu chứng minh tính hợp pháp của gỗ
	Tài liệu số
	Ngày ban hành
	Chủ thể ban hành
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xuất xứ gỗ:
	 

	Tên và địa chỉ của nhà cung cấp/nhà xuất khẩu:
	 

	Tài liệu bổ sung thay thế chứng minh tính hợp pháp của gỗ theo quy định pháp luật của quốc gia nơi khai thác
	 


□ Đính kèm bản sao các tài liệu chứng minh hợp pháp (nếu có).
D. CÁC PHÁP BỔ SUNG CỦA CHỦ GỖ NHẬP KHẨU ĐỂ GIẢM THIỂU RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH HỢP PHÁP CỦA GỖ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA QUỐC GIA NƠI KHAI THÁC:
1. Thông tin về quy định pháp luật đối với xuất khẩu gỗ của quốc gia khai thác: Xác định các quy định pháp luật (ví dụ: cấm xuất khẩu, yêu cầu giấy phép xuất khẩu v.v...) áp dụng đối với xuất khẩu gỗ cho từng sản phẩm hoặc loài của quốc gia nơi khai thác.
	TT
	Sản phẩm, loài và quốc gia nơi khai thác
	Quy định pháp luật đối với xuất khẩu gỗ của quốc gia nơi khai thác
	Bằng chứng tuân thủ

	 
	 
	 
	 


2. Xác định rủi ro và biện pháp giảm thiểu: Xác định bất cứ rủi ro về khai thác và thương mại bất hợp pháp liên quan đến lô hàng theo quy định pháp luật của quốc gia nơi khai thác và đề xuất các biện pháp giảm thiểu.
	TT
	Các rủi ro
	Biện pháp giảm thiểu rủi ro

	 
	 
	 

	 
	 
	 


Cam kết của chủ gỗ nhập khẩu: Tôi xin cam kết những thông tin kê khai là đúng, đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.
 
	 
	......., ngày ..... tháng ... năm....
CHỦ GỖ NHẬP KHẨU
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Ghi chú:
Bảng kê khai này áp dụng đối với tất cả các lô hàng gỗ không có giấy phép CITES, hoặc không có giấy phép FLEGT hoặc giấy phép xuất khẩu tương đương từ quốc gia xuất khẩu. Bảng kê khai này được nộp cùng với hồ sơ hải quan hiện hành. Bảng kê khai này áp dụng cho chủ gỗ nhập khẩu vào Việt Nam nhằm đảm bảo gỗ nhập khẩu được khai thác, chế biến và xuất khẩu hợp pháp theo quy định của quốc gia nơi khai thác.
(1) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) đối với tổ chức hoặc đầy đủ họ tên đối với cá nhân nhập khẩu gỗ. Ghi rõ địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh đối với tổ chức/địa chỉ thường trú trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với cá nhân.
(2) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) đối với tổ chức hoặc đầy đủ họ tên đối với cá nhân xuất khẩu gỗ. Ghi rõ địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh đối với tổ chức/địa chỉ thường trú trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với cá nhân.
(3) Ghi rõ loại hàng hóa theo mô tả tại Phục lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
(4) Ghi rõ tên tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có).
(5) Ghi khối lượng (m3), trọng lượng (kg) đối với gỗ, sản phẩm gỗ/Số lượng theo đơn vị tính đối với sản phẩm gỗ.
(6) Ghi đầy đủ số bảng kê gỗ nhập khẩu, sản phẩm gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
(7) Chủ gỗ kê khai các văn bản chứng minh khu rừng được khai thác mà theo quy định của quốc gia đó không cần giấy phép khai thác.
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